KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1- My family LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian: 1 tuần (04/11- 8/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lan Anh
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LV: PTTC
VĐMH:  Nhà mình rất vui
Nghe hát: Tổ ấm gia đình
TC: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTNT
Toán: số 7 tiết 1
	LV: PTNN
Chữ cái: Đồ chữ cái e, ê,
	LV: PTNT
KPXH: Gia đình hạnh phúc của bé
	LV: TCKNXH 
Gửi lời yêu thương

	Hoạt động ngoài trời
	
	- HĐCCĐ: Đôi bàn chân khéo léo
- Chơi tự do:
+ Sưu tầm các NVL sắp xếp tạo ra người thân.
+ Vẽ, xếp các chữ cái trên sân.
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm đồ dùng tặng người thân (bưu thiếp, khung ảnh, vòng...)
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ người thân trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	- Quan sát: Chiếc ghế đá
TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm.
- Chơi tự do:
+ Vẽ tạo nhóm có số lượng 7, nhặt lá cây tạo nhóm có số lượng 7
+  Chăm sóc cây: tưới cây, nhặt lá sâu, bắt sâu, nhỏ cỏ, ...
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vẽ người thân trên cát, truy tìm đồ dùng gia đình
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
Chơi với lego.
	
	

	Hoạt động chiều
	* Làm quen với tiếng Anh.
- TC: MC nhí (bé giới thiệu vê gia đình mình)
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc kĩ thuật
                                     
	- Cho trẻ nghe câu chuyện: Ai đáng khen nhiều hơn, Ba chú lợn con, rùa tìm nhà, chiêc ấm sành nở hoa
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc xây dựng

	Làm quen tiếng anh
- Tổ chức Dance tài ba
- Chơi tự do nhẹ nhàng góc phân vai
	Sao chép, tô, đồ các chữ cái đã học: o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê.
- Trò chơi chữ cái e, ê thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái.
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện về chủ đề: Ngôi nhà
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình: xé dán, vẽ, làm quà tặng người thân của trẻ trong giờ học tạo hình, giờ hoạt động góc, hoạt đồng chiều
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.











KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TỔ ẤM GIA ĐÌNH – LỚP 5 TUỔI A2
Thời gian: 1 tuần (04/11- 8/11/2024).
Giáo viên dạy: Vũ Thị Lê
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây 
	LVPT: PTNT
KPXH: Tìm hiểu về gia đình bé
	LVPT: PTTM
Minh họa: Nhà mình rất vui
Hát nghe: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
TC: Nhảy theo điệu nhạc 
	LVPT: PTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm
	LVPT: TCKNXH
Gía trị sống yêu thương

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Cảm nhận ông mặt trời mùa thu
- TCVĐ: Đường đua tốc độ
- TCDG: Lộn càu vồng
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Khu lego
3. Khám phá khoa học
4. Chơi với cát
	
	- Quan sát: Chiếc lá vàng rơi (đo lá bằng thước đo)
- TCVĐ: Đường đua cân bằng
- TCDG: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
1. Khu chơ quê
2. Khu lego
3. Chơi với cát
4. Góc nghệ thuật
	

	Hoạt động chiều
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
- Xem video về cách chế biến một số món ăn quen thuộc cho trẻ trong trường mầm non 
- Đọc thơ: Ăn uống
- Chơi tư do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Đoán tên công dụng theo tranh
- Trò chơi: Chuyền bóng - giới thiệu tên 
- Chơi tư do với khối gỗ
	- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh
- Làm quen câu chuyện “Ba chú heo con”
- Học gấp giấy, miết giấy
- Chơi tự do với lego
	- Xem video những đồ vật nguy hiểm trong nhà
Ca dao: công cha như núi thái sơn
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: MC nhí "giới thiệu các thành viên trong gia đình"
- Khen thưởng cuối tuần
- Chơi tự do với khói gỗ.






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH – LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian: 1 tuần (04/11- 8/11/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Bích
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 10 giây
	LVPT: PTNT
Số 7 T1
	LVPT: PTTM
VĐ múa: Bàn tay mẹ.
Nghe hát "Mẹ là quê hương"
TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát
	LVPT: PTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm
	LVPT: TCKNXH
Mẹ của chúng mình


	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Hoa đồng hồ
- TCVĐ: Hãy làm theo hiệu lệnh 
- Chơi tự do:
1. Khu chơi với cát, câu cá
2. Khu thí nghiệm, khám phá nước
3. Khu thể chất
4. Làng nghề truyền thống
	
	- Sưu tầm lá cây cắt xếp dán tạo thành hình ngôi nhà, người thân trên sân trường.
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê
2. Khu thể chất
3. Làng nghề truyền thống
	

	Hoạt động chiều
	- Chương trình "MC nhí" để trẻ giới thiệu được tên, giới tính, công việc… của bản thân và các thành viên trong gia đình. 
- Chơi với khối gỗ
	Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
- LQ bài thơ: giữa vòng gió thơm
- Đọc các bài thơ: Làm anh, Quạt cho bà ngủ, công cha như núi thái sơn
- Chơi đồ chơi lắp ghép
	- Ôn đếm đến 7, nhận biết các nhóm có 7 đối tượng, nhận biết chữ số 7
- Chơi với khối gỗ
	Nhóm 1: Làm quen với Tiếng Anh
- Cho trẻ xem các câu chuyện phù hợp với chủ đề: Quà tặng mẹ, thỏ con không vâng lời, hai anh em thỏ, bài học của mẹ...
Trò chuyện đàm thoại, thảo luận,  miêu tả  nhân vật ( hành động, tính cách, trạng thái,..)
- Chơi trò chơi dân gian

	- Trò chuyện về chủ đề: Dự án làm tủi cá nhân mini
- Nêu gương bé ngoan.


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TỔ ẤM GIA ĐÌNH – LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian: 1 tuần (04/11- 8/11/2024).
Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Huyền Chi
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	LVPT: PTNT
Số 7 T1
	LV: PTTM
VĐ múa: Bàn tay mẹ
Nghe hát: Vòng tay ba mẹ
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát
	LVPT: PTNN
Dạy trẻ kể lại truyện: Ba cô gái.
	LVPT: PTTM 
Xé dán người thân


	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát trò chuyện với mẹ bạn Hưng; quan sát: Bóng của bé.
- TCVĐ: Thực hiện theo yêu cầu (Xi bô khoai)
- Chơi tự do:
+ Vẽ bóng của bé, vẽ chữ cái hoặc số lượng 7 trên sân.
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	
	 - Quan sát: Ngôi nhà của bé. 
- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn.
- Chơi tự do: Trò chơi: Chuyền bóng giới thiệu tên. 
Vẽ người thân trong gia đình bé, vẽ ngôi nhà thân yêu bằng phấn, cọ nước...
+ Vui chơi ở khu vực số 1: Khu thiên nhiên.
2: Khu chợ quê
3: Góc sách truyện, âm thanh.
4: Khu thể chất
5: Khu tạo hình
	


	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về chủ đề những người thân trong gia đình.
- Chương trình "MC nhí" để trẻ giới thiệu được tên, giới tính, công việc… của bản thân và các thành viên trong gia đình.
- Nghe bài hát: Thật đáng chê; hãy ăn chin uống sôi.
- Cho trẻ làm quen với tiếng anh
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi kĩ thuật.
	- Ôn số 7 tiết 1. Trò chơi "bé với số 7, tìm đúng số lượng"
- Xem video truyện: Ba cô gái. Bài học của mẹ
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng
	- Phân loại hành vi đúng sai trong ăn uống.
- Xem video ăn chín uống sôi.
- Nghe hát: Bàn tay mẹ
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi lắp ghép
	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh
- Đọc thơ: mẹ của em, lòng mẹ, mẹ ốm
Hát: Bàn tay mẹ
- Trẻ chơi tự do ở góc kĩ thuật và lắp ghép.
	- Trò chuyện, đàm  thoại, thảo luận, sưu tầm hình ảnh, chơi đóng vai, giới thiệu về tên, tuổi, giới tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình; số điện thoại của gia đình...
Trò chơi: Gia đình nhỏ hạnh phúc to.
- Nêu gương bé ngoan






[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ BẢN THÂN- CHỦ ĐỀ NHÁNH: TỔ ẤM GIA ĐÌNH – LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian: 1 tuần (04/11- 8/11/2024).
Giáo viên dạy: Trần Thị Thắm
	Tên hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Hoạt động học
	LVPT: PTTC
Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	LVPT: PTNT
Số 7 T1
	LVPT: PTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm 
	LVPT: TCKNXH
Bố yêu của con 
	LVPT: PTTM
Hát: Nhà mình rất vui
Nghe hát "Mẹ là quê hương"
TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát

	Hoạt động ngoài trời
	
	- Quan sát: Cây sấu. 
- TVVĐ: Gia đình khỏe
- Chơi tự do:
1. Khu chợ quê 
2: Vui chơi ở khu vực chơi với nước.
3: Khu thể chất
4: Góc: Bé khám phá
5: Góc kỹ thuật
	
	- Quan sát: Khu thiên nhiên. 
- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn.
- Trẻ vui chơi ở các khu:
1. Khu thiên nhiên.
2: Góc sách truyện, âm thanh.
3: Bé yêu nghệ thuật
4: Góc công nghệ

	

	Hoạt động chiều
	- Trò chuyện về chủ đề những người thân trong gia đình.
- Nghe bài hát: Thật đáng chê; hãy ăn chin uống sôi.
- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.

	"- Ôn số 7 tiết 1.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi.
	- Đọc đồng dao: công cha như núi Thái Sơn.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi.
- Ôn chơi trò chơi với số 7.
	- Xem vi deo truyện: Quà tặng mẹ.
- Trải nghiệm “Sa lát rau củ”
- Ôn thơ: Giữa vòng gió thơm

	- Cho trẻ làm quen với tiếng anh.
- Ôn chữ cái
- Sàn nhảy Dance
- Nêu gương bé ngoan.




